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MỤC ĐÍCH 

 

Cẩm Nang Hướng Dẫn này là tài liệu hữu ích cho các bậc phụ huynh trong việc giúp 

con em mìnhchuẩn bị cho kỳ thi PTE Young Learners – Firstwords. 

Tất cả thông tin được trình bày trong cẩm nang này đều do Pearson cung cấp và có 

thể được tìm thấytrên trang web chính thức của Pearson. 

Tài liệu này sẽ giúp các em làm quen với bài thi, từ đó có thêm tự tin để thoải mái 

thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh của mình trong phòng thi. Tài liệu bao gồm ví 

dụ về cách thức thi, thời gian làm bài, điểm từng phần thi, và mục đích của từng bài 

tập trong bài thi PTE General.  

Nếu quý phụ huynh và thí sinh có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ EMG Education, 

địa chỉ: Lầu 8, Toà nhà Yoco, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1. SĐT: 28 3825 8612   
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MỤC LỤC 

 

1) Giới thiệu chung  ....................  ...........................  trang 4 

2) Phần thi Viết .......................................................  trang 5 

3) Phần thi Nói ........................................................    trang 12 
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* Tài liệu hướng dẫn này do EMG Education tổng hợp biên soạn và thuộc quyền sở hữu của EMG 

Education. Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo. 

Giới thiệu chung về bài thi 

Bài thi PTE Young Learners (PTE YL) được thiết kế với mục tiêu tạo ra sự hứng 

khởi cho trẻ em, mang đến cho các em những trải nghiệm tích cực và đáng nhớ khi 

mới bước đầu làm quen với tiếng Anh. Đơn vị chính thức cấp chứng chỉ cho kì thi 

PTE Young Learners là Edexcel - hội đồng khảo thí học thuật và dạy nghề lớn nhất 

nước Anh. 

Bài thi đánh giá 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, và Viết. Bài thi gồm hai phần thi được 

thực hiện độc lập (phần thi Viết - đánh giá kỹ năng Nghe, Đọc, Viết; và phần thi Nói 

– đánh giá kỹ năng nói). Do kỳ thi PTE YL mang tính giao tiếp cao, các bài thi có 

thể ngắn hơn bình thường mà không gây ảnh hưởng đến chất lượng và độ tin cậy của 

kết quả thi. 

Lưu ý: 

 Thí sinh chỉ được dùng bút mực/bút bi (màu đen hoặc xanh) để viết, không 

được tẩy hoặc xoá.   

 Thí sinh sẽ viết nháp ngay trên đề thi.  

 Nếu viết sai (cả trong phần viết và trắc nghiệm), thí sinh phải gạch bỏ cẩn 

thận. 

(Ví dụ: X, hoặc see) 
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2 Phần thi Viết (80 điểm) 

Phần thi Viết của bài thi PTE YL ở cấp độ First Words có thời lượng 60 phút và bao gồm 6 mục 

nhỏ với tổng điểm là 80 điểm. Phần thi này đánh giá các kỹ năng Nghe, Đọc và Viết của thí sinh. 

Mục Kĩ 

năng 

Dạng bài Số 

câu 

hỏi 

Điểm Thí sinh phải  

làm gì 

Mục  đích  

của bài tập 

 

1 

 

Nghe Trắc 

nghiệm 

hìnhvới 3 

lựa chọn 

 

8 16  Nghe một đoạn hội thoại hai lần và trả 

lời 8 câu hỏi bằng cách lựa chọn một 

trong ba hình làm đáp án 

Đánh giá khả năng xác 

định các thông tin chi tiết 

trong một đoạn hội thoại 

rất đơn giản, ví dụ như 

thông tin về thời gian, địa 

điểm, hành động, giá cả, 

số lượng,… 

2 Nghe Nối tên 

với hình 

đồ 

vậthoặc 

nhân vật 

7 14 Nghe một đoạn hội thoại hai lần và nối 

tên của 7 người với hình của họ hoặc 

những đồ vật có liên quan đến họ 

Đánh giá khả năng xác 

định các thông tin chi tiết 

trong một đoạn hội thoại 

rất đơn giản, ví dụ như 

ngoại hình của một người, 

các hoạt động thường 

nhật, những vật dụng đơn 

giản,… 

3 Đọc Nối câu 

hỏivới câu 

trả lời 

5 10 Đọc 5 câu hỏi và nối các câu hỏi này 

với câu trả lời thích hợp nhất 

Đánh giá: 

- khả năng hiểu mối tương 

quan cấu trúc câu giữa các 

câu hỏi và câu trả lời 

- khả năng nhận biết 

những câu trả lời hợp lí 

cho các câu hỏi trong một 

đoạn hội thoại đơn giản 

4 Đọc Nối lời 

thoại với 

hình 

 

5 10 Nối 5 lời thoại ngắn bằng chữ với hình 

thể hiện nội dung của lời thoại đó 

Đánh giá khả năng nhận 

biết ngôn ngữ đơn giản 

được sử dụng thường 

xuyên trong các tình 

huống xã hội quen thuộc 

hàng ngày với các em nhỏ 

5 Đọc Nối từvới 

hình 

8 16 Nối 8 từ với hình thể hiện ý nghĩa của 

từ đó 

Đánh giá khả năng nhận 

biết các danh từ thông 

dụng 

6 Đọc và 

Viết 

Điền vào 

chỗ trống 

7 14  Đọc một đoạn văn ngắn có 7 chỗ trống 

và dùng những từ cho sẵn để điển vào 

chỗ trống 

Đánh giá khả năng đọc 

hiểu một đoạnvăn ngắn 
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Mục 1 – Nghe – Trắc nghiệm hình với 3 lựa chọn (16 điểm) 

Thí sinh nghe một đoạn hội thoại rất đơn giản 2 lần và trong khi nghe phải chọn hình thể hiện 

đúng nội dung được nhắc đến trong đoạn hội thoại, như thời gian, địa điểm, hành động, giá cả, số 

lượng,… Trong khi nghe, thí sinh phải hiểu được đoạn hội thoại đang nhắc đến nội dung của câu 

hỏi nào để trả lời tổng cộng 8 câu hỏi. Các đáp án trắc nghiệm được thể hiện bằng 3 hình và thí 

sinh đánh dấu “x” vào ô vuông dưới hình mình chọn. Nếu chọn nhầm, thí sinh phải gạch ngang 

(x) để thể hiện đây không phải câu trả lời của mình và đánh dấu “x” ở ô mà thí sinh chọn làm đáp 

án đúng. Dưới đây là hình ảnh ví dụ minh hoạ cho mục 1: 
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Mục 2 – Nghe  – Nối tên với hình (14 điểm) 

Thí sinh nghe 1 đoạn hội thoại đơn giản 2 lần và xác định các thông tin chi tiết được đề cập, như 

ngoại hình của một người, các hoạt động thường nhật, những vật dụng đơn giản,… Nội dung của 

phần nghe liên quan đến việc mô tả một người, bao gồm ngoại hình của họ, hoạt động họ đang làm 

hoặc đồ vật họ đang cầm. Trong khi nghe, thí sinh sẽ phải vẽ 7 đường thẳng để nối tên của các 

nhân vật ở cột giữa với hình của nhân vật ấy. Đề bài cho thừa 2 hình nên thí sinh phải chọn thật 

cẩn thận. Lưuý: Nếu thí sinh nối 2 đường thẳng đến cùng 1 tên hoặc cùng một hình, câu trả lời 

sẽ không được tính điểm. Dưới đây là hình ảnh ví dụ minh hoạ cho mục 2:  
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Mục 3 –  Đọc  – Nối câu hỏi với câu trả lời (10 điểm) 

Mục này đánh giá khả năng nhận biết những câu trả lời hợp lý cho các câu hỏi trong một đoạn hội 

thoại đơn giản. Thí sinh đọc 1 đoạn văn ngắn và vẽ tổng cộng 5 đường để nối mỗi câu hỏi với 1 

câu trả lời phù hợp nhất. Lưu ý: Số câu trả lời nhiều hơn số câu hỏi một câu, vì thế thí sinh cần 

chọn thật cẩn thận. Dưới đây là hình ảnh ví dụ minh hoạ cho mục 3:  
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Mục 4 –  Đọc  – Nối lời thoại với hình (10 điểm) 

Mục này đánh giá khả năng nhận biết cách sử dụng ngôn ngữ phù hợp trong các tình huống cụ thể. 

Thí sinh đọc 6 lời thoại ngắn bằng chữ và nối 5 câu trong số đó với hình phù hợp. Thí sinh phải 

hiểu lời thoại để nối với hình ảnh đúng. Đề bài sẽ cho thừa một lời thoại so với số hình nên thí sinh 

phải cẩn thận khi chọn đáp án. Dưới đây là hình ảnh ví dụ minh hoạ cho mục 4: 
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Mục 5 –  Đọc  – Nối lời thoại với hình (16 điểm) 

Mục này kiểm tra từ vựng của thí sinh. Thí sinh nối 8 hình với danh từ tương ứng. Để làm được 

bài tập này, thí sinh cần biết tên của đồ vật và nhận biết được các đồ vật này qua hình ảnh. Lưu ý: 

Đề bài sẽ cho thừa hai từ so với số hình. Dưới đây là hình ảnh ví dụ minh hoạ cho mục 5: 
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Mục 6 –  Đọc và viết  – Điền vào chỗ trống (14 điểm) 

Mục này kiểm tra khả năng hiểu đoạn văn ngắn. Thí sinh chọn các từ đúng để điền vào 7 chỗ 

trống. Để làm được bài tập này, thí sinh cần hiểu nghĩa của các từ được cho cũng như ngữ cảnh 

phù hợp để sử dụng các từ này. Đoạn trích dẫn ngắn ở đầu bài tập sẽ giúp thí sinh hiểu được ngữ 

cảnh của đoạn văn, từ đó có thể chọn được từ chính xác nhất. Lưu ý: Đề bài sẽ cho thừa hai từ so 

với số chỗ trống. Dưới đây là hình ảnh ví dụ minh hoạ cho mục 6: 
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2 Phần thi Nói (20 điểm) 

Phần thi Nói của bài thi PTE YL ở cấp độ First Words có thời lượng 20 phút và bao gồm 2 mục 

nhỏ với tổng điểm là 20 điểm. Đây là phần thi đánh giá kỹ năng Nói của thí sinh. Trong phần thi Nói, 

thí sinh sẽ ở trong phòng thi cùng 1 giám khảo chấm thi và 4 thí sinh khác (tổng cộng 5 thí sinh thi 

cùng một lúc.) 

 
Mục Kĩ 

năng 

Dạng 

bài 

Số 

câu 

hỏi 

Điểm Thí sinh phải  

làm gì 

Mục  đích  

của bài tập 

 

7 

 

Nói Hỏi và 

trả lời 

(trò chơi 

trên bàn)  

Ít 

nhất 

2 

10 Thí sinh hỏi và trả lời những câu 

hỏi ngắn của các thí sinh khác về 

bản thân và sở thích. 

Đánh giá khả năng 

đặtvà trả lời những 

câu hỏi ngắn gọn về 

thông tin và sở thích 

cá nhân 

8 Nói Trao đổi 

ngắn 

1  10 Nói về một chủ đề liên quan đến 

sở thích của bản thân và trả lời 

câu hỏi của các thí sinh khác liên 

quan đến đề tài này. 

Đánh giá khả năng 

nói về một chủ đề sở 

thích cá nhân và trả 

lời các câu hỏi liên 

quan đến chủ đề này 
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Mục 7 –  Nghe và nói – Hỏi và trả lời (10 điểm) 

Mục này kiểm tra khả năng đặt và trả lời các câu hỏi ngắn gọn về thông tin và sở thích cá nhân, với 

tổng thời gian là 10 phút. Thí sinh cùng chơi 1 trò chơi trên bàn với 4 thí sinh khác và trả lời tổng 

cộng 2 câu hỏi mà các thí sinh ngồi cạnh lấy được dựa trên kết quả thảy xúc xắc.  

Cách chơi trò chơi mục 7: Các thẻ câu hỏi sẽ được đặt trên bàn, mỗi học sinh sẽ di chuyển quân 

cờ của mình trên các thẻ này dựa vào kết quả thảy xúc xắc để quyết định thẻ câu hỏi nào sẽ được 

dùng. Khi một câu hỏi đã được trả lời, thẻ câu hỏi này sẽ được úp xuống để không câu hỏi nào bị 

trùng. Đây là vài ví dụ các thẻ câu hỏi trong mục 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dưới đây là một ví dụ cách bố trí các thẻ câu hỏi trong trò chơi: 
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Mục 8 –  Nghe và nói – Trao đổi ngắn (10 điểm) 

Mục này kiểm tra khả năng nói về một chủ đề sở thích cá nhân và trả lời những câu hỏi có liên 

quan đến chủ đề này. Giám khảo cho thí sinh chọn một thẻ ngẫu nhiên, trên thẻ là một chủ đề cho 

sẵn. Thí sinh sẽ tự nói về chủ đề này trong vòng 1 phút, sau đó sẽ có thêm 1 phút để trả lời các câu 

hỏi do những thí sinh khác đặt ra về nội dung mình vừa trình bày. Nếu không thí sinh nào đặt câu 

hỏi, giám khảo sẽ là người đặt câu hỏi.  

Bài tập sẽ tiếp diễn tới khi tất cả các thí sinh đều đã nói về chủ đề của mình và trả lời các câu hỏi. 

Các thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên phần tự trình bày về chủ đề và các câu trả lời của mình. 

Dưới đây là ví dụ một thẻ chủ đề: 

 

 

 


